Quyết định, giám sát về tài chính- ngân sách
1. Các quy định hiện hành
Một nội dung quan trọng trong các quyền năng của HĐND là quyền quyết định và giám sát về lĩnh vực tài chính-ngân sách địa phương. Quyền hạn này đã được quy định trong Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003, được quy định cụ thể trong Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Theo quy định tại các điều 11, 19, 29 của Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003, HĐND có nhiệm vụ quyết định dự toán thu  ngân sách nhà nước trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ dự toán ngân sách cấp mình; phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương; quyết định các chủ trương, biện pháp triển khai thực hiện ngân sách địa phương; điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương trong trường hợp cần thiết; giám sát việc thực hiện ngân sách đã được HĐND quyết định. Việc quyết định dự toán dựa trên kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội địa phương do UBND đề xuất và HĐND quyết định dựa trên giám sát tình hình thực hiện kế hoạch của năm trước và chiến lược phát triển của địa phương, của vùng (do Quốc hội, CP, HĐND, UBND cấp trên hoạch định).

Luật Ngân sách Nhà n​ước năm 2002 đã tăng quyền hạn và trách nhiệm của HĐND trong việc quyết định dự toán, phân bổ ngân sách và phê chuẩn quyết toán ngân sách, thể hiện sự đổi mới theo h​ướng tăng cư​ờng dân chủ, công khai, minh bạch trong quản lý ngân sách nhà nư​ớc ở địa ph​ương. Đối với HĐND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc TW có một số nhiệm vụ và quyền hạn mới như​: Quyết định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi của từng cấp ngân sách ở địa phư​ơng; Quyết định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các nguồn thu, chi giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phư​ơng; Quyết định cụ thể định mức phân bổ ngân sách địa phư​ơng cho thời kỳ ổn định ngân sách ; Quyết định thu phí, lệ phí và các khoản đóng góp của nhân dân theo quy định của pháp luật.

Từ năm ngân sách 2004, HĐND cấp tỉnh quyết định việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương và quyết định cụ thể một số định mức phân bổ ngân sách, chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi (theo điều 25 Luật Ngân sách Nhà nước). Tuy nhiên ngân sách địa phương vẫn là một bộ phận của ngân sách nhà nước, do đó quyền tự chủ về ngân sách của địa phương còn nhiều hạn chế.
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(Nguồn: Đặng Văn Thanh, Quy trình và cách thức quyết định dự toán, phê chuẩn quyết toán và giám sát NSĐP của HĐND, NXB Tư pháp, 2007)
2. Những khó khăn 
Quyền hạn của HĐND trong phân bổ dự toán ngân sách cấp mình và mức bổ sung cho ngân sách từng địa phương cấp dưới, phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi cho từng cấp ngân sách ở địa phương và tỷ lệ phần trăm phân chia giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương, còn đang ở bước đầu và  cơ chế, phương thức để thực hiện các quyền này chưa có được sự đổi mới lớn.Vẫn còn thiếu một số quy định tạo sự độc lập cao hơn của HĐND, hạn chế sự phụ thuộc vào bộ máy của UBND khi xem xét các vấn đề tài chính. Kiểm toán nhà nước chưa cung cấp dịch vụ kiểm toán phục vụ giám sát tài chính công của HĐND.

Nếu chỉ với số lượng đại biểu chuyên trách mỏng và đội ngũ cán bộ giúp việc còn rất hạn chế về số lượng, thì HĐND vẫn chưa thể tự mình thẩm tra, xem xét, đánh giá được đầy đủ  nếu không thông qua bộ máy của UBND. Thiếu cơ chế cụ thể cho phép HĐND thường xuyên được yêu cầu và tiếp nhận các thông tin kiểm chứng độc lập đối với những thông tin, số liệu tài chính mà UBND và các cơ quan chuyên môn của UBND báo cáo. Những điều đó đã ảnh hưởng không nhỏ đến tính thực chất của các quyết định của HĐND.
Phương thức giám sát tình hình thực thi ngân sách thông qua việc tổ chức các cuộc giám sát của Thường trực và các Ban của HĐND bao gồm cả xem xét báo cáo và kiểm tra thực tế. Nhưng tình trạng nặng về xem xét báo cáo vẫn phổ biến do bộ phận chuyên trách còn mỏng, đại biểu kiêm nhiệm chưa dành được nhiều thời gian cho hoạt động và do thông tin liên quan đến nội dung giám sát chưa đa chiều. Điều này làm cho hiệu quả giám sát chưa cao, thể hiện ở chỗ chưa nhận ra trách nhiệm về chính sách đàng sau các con số về ngân sách-tài chính.
	Hộp: Tại sao chi vượt dự toán xảy ra nhiều năm?

Mức chi cho đầu tư phát triển của một địa phương vượt dự toán nhiều lần từ nhiều năm nay. Có đại biểu cho rằng, mức dự chi quá lớn so với phân bổ cứng của ngân sách có thể làm phát sinh tiêu cực, gây thất thoát lớn cho thành phố. Một câu hỏi đặt ra là: HĐND, Thường trực, các Ban, nhất là Ban Kinh tế - Ngân sách, cá nhân đại biểu đã làm gì khi giám sát, thảo luận, quyết định về ngân sách mà vẫn để tình trạng này xảy ra nhiều năm?


Tính thực quyền của HĐND trong lĩnh vực kinh tế, tài chính, ngân sách đã bị giảm do chưa có quy định rõ ràng về các quyền và phương thức thực thi các quyền này; Các quy định về tổ chức bộ máy của HĐND chưa tương xứng với quy định về quyền hạn, nhiệm vụ; năng lực của HĐND và cá nhân đại biểu HĐND trong lĩnh vực này cũng chưa đáp ứng được tầm quan trọng và tính chất phức tạp của các vấn đề.

3. Để giám sát, quyết định ngân sách tốt hơn
3.1. Đối với tập thể HĐND
Để các quyết định của HĐND đảm bảo đúng đắn, độc lập thì các báo cáo thẩm tra của HĐND và ý kiến thảo luận của đại biểu phải đánh giá, phân tích được tính xác thực của số liệu, thông tin trong báo cáo; đồng thời phải đánh giá được sự cần thiết, khả năng và mức độ hiệu quả của các chủ trương, giải pháp hoặc bổ sung được các giải pháp thiết thực khác khi thông qua quyết định. 

Muốn đạt được những yêu cầu nêu trên, bộ máy làm việc của HĐND phải đủ mạnh để bản thân HĐND tự tổ chức các hoạt động của mình, tự mình kiểm chứng được các thông tin do UBND trình trước khi quyết định. Củng cố và tăng cường bộ máy tổ chức của HĐND để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, nâng cao chất lượng đại biểu HĐND, thường xuyên tổ chức tập huấn và đào tạo bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho đại biểu HĐND nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực công tác, phẩm chất của đại biểu HĐND về lĩnh vực tài chính-ngân sách; tăng số lượng đại biểu chuyên trách của Thường trực và các Ban của HĐND, kiện toàn Ban Kinh tế và Ngân sách của HĐND cấp tỉnh cả về số lượng và chất lượng để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. 

Việc xây dựng định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển là rất khó, phải làm sao tránh được tình trạng dàn trải, bình quân, đồng thời thực hiện công bằng, công khai, minh bạch trong phân bổ. Các tiêu chí đó phải thể hiện được các yêu cầu: Ưu tiên hỗ trợ các địa phương nghèo, kinh tế kém phát triển, các địa phương thuộc địa bàn xung yếu về an ninh quốc phòng, các  địa phương có nguồn thu ngân sách thấp, tập trung cho các vùng kinh tế trọng điểm; Tốc độ tăng chi đầu tư phát triển có nguồn vốn từ ngân sách nhà nước của tỉnh phải cao hơn tốc độ tăng chi thường xuyên. Đối với nguồn vốn bổ sung có mục tiêu của ngân sách trung ương thì việc phân bổ vốn đầu tư chủ yếu dựa trên các mục tiêu và các tiêu chí có tính nguyên tắc và nhu cầu của các dự án cụ thể.
HĐND các tỉnh cho rằng: nếu được QH quyết định phân cấp ngay các chương trình mục tiêu (về giáo dục, y tế, trồng rừng…) cho địa phương thì sẽ có hiệu quả tốt hơn. Bởi vì khi được tiếp nhận các chương trình mục tiêu này, địa phương sẽ tổ chức thực hiện chính xác hơn, hợp lý hơn, khai thác được lợi thế của địa phương, tiết kiệm, giảm chi phí và chịu trách nhiệm về chất lượng. Cùng với việc phân cấp các chương trình mục tiêu, về lâu dài QH tiếp tục nghiên cứu để từng bước phân cấp nhiều hơn nữa những nhiệm vụ ngân sách cho địa phương để địa phương chủ động hơn và khắc phục có hiệu quả cơ chế “ xin – cho”.

Giám sát thực hiện chính sách có mục đích đưa ra các định hướng lâu dài cho cộng đồng, trải qua nhiều nhiệm kỳ của Hội đồng, vì thế phải cân nhắc ở tầm chiến lược; tránh tình trạng khoá này làm, khoá kia sửa. Hạn chế lớn nhất đối với tầm chiến lược của Hội đồng chính là cách làm ngân sách mỗi năm ở thế bị động. Đẩy mạnh phân cấp quản lý kinh tế - xã hội và phân cấp quản lý tài chính - ngân sách cho các cấp chính quyền địa phương làm cơ sở để HĐND thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn của mình. Sự tập trung quá cao vào các cơ quan Trung ương trong quản lý và điều hành ngân sách là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng kém năng động, ỷ lại của các cấp chính quyền địa phương, trong đó có HĐND. Tăng quyền chủ động và trách nhiệm của HĐND cũng sẽ góp phần hạn chế sự chồng chéo, trùng lắp về thẩm quyền giữa các cơ quan nhà nước trong lĩnh vực ngân sách nhà nước.

Đảm bảo thực quyền của HĐND trong các quyết định về tài chính-ngân sách. HĐND phải thực sự quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, quyết định các định mức phân bổ và các tiêu chuẩn, chế độ chi ngân sách địa phương, phù hợp với thực tế địa phương và trong mối tương quan chung của cả nước. HĐND phải thực sự tham gia và có tiếng nói quyết định trong quy trình ngân sách địa phương, triệt để thực hiện chức năng quyết định và giám sát ngân sách tại địa phương.

Tạo lập cơ chế phù hợp để nâng cao hiệu lực và hiệu quả hoạt động của HĐND trong lĩnh vực ngân sách nhà nước, như: quy định cụ thể chế độ báo cáo định kỳ từng quý của các cơ quan nhà nước, các đơn vị kinh tế ở địa phương phải gửi tới HĐND; quy định cụ thể về trách nhiệm của các cơ quan nhà nước ở địa phương trong việc xử lý những ý kiến, kiến nghị của HĐND; quy định các chế tài cần thiết trong trường hợp các cơ quan nhà nước ở địa phương không xem xét giải quyết, hoặc giải quyết không thoả đáng những kiến nghị của HĐND…
HĐND được quyền yêu cầu kiểm toán quyết toán ngân sách địa phương trước khi phê chuẩn quyết toán. Cơ quan Kiểm toán nhà nước thực hiện kiểm toán ở địa phương nào phải có trách nhiệm báo cáo kết quả kiểm toán cho HĐND cấp đó. HĐND có thể được thuê doanh nghiệp kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán các công trình có sử dụng vốn ngân sách và kiểm toán số thu ngân sách trên địa bàn. 

3.2. Vai trò của Ban Kinh tế - Ngân sách
Để giúp các đại biểu HĐND thực hiện quyền giám sát một cách có hiệu quả, Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND đóng vai trò rất quan trọng, đưa ra những gợi ý, những định hướng và đặc biệt là cung cấp thêm những thông tin, những ý kiến cần thiết để đại biểu HĐND xem xét và hình thành những yêu cầu và đánh giá. Ban Kinh tế - Ngân sách có trách nhiệm nghiên cứu và thẩm tra các báo cáo, có điều kiện về chuyên môn, thông tin, thời gian tiếp cận các báo cáo. Vì vậy, trách nhiệm của Ban Kinh tế - Ngân sách: 

 - Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND cần chủ động phối hợp ngay từ đầu với cơ quan tài chính, cơ quan kế hoạch đầu tư​  và các cơ quan có liên quan để tiến hành thẩm tra, giám sát về dự toán, ph​ương án phân bổ ngân sách địa phương và các báo cáo về ngân sách địa phương. Ban Kinh tế - Ngân sách không thụ động, chờ các báo cáo trình ra HĐND mới tiến hành thẩm tra, giám sát mà cần tiến hành thẩm tra, giám sát ngay trong quá trình lập dự toán và lập quyết toán ngân sách địa phương.

 - Bảo đảm có thông tin đầy đủ và cần thiết. Nguồn thông tin phục vụ cho công tác xem xét, quyết định phân bổ ngân sách địa phương không chỉ từ các báo cáo của UBND, mà còn được thu nhận qua họat động giám sát của thư​ờng trực HĐND, tiếp xúc với cử tri của các đại biểu HĐND, báo chí và các nguồn thông tin khác. 

- Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND thực hiện thẩm tra dự toán ngân sách địa phương, phương án phân bổ ngân sách địa phương và quyết toán ngân sách địa phương. Nội dung thẩm tra tập trung vào các vấn đề nhất trí; vấn đề chư​a nhất trí đề nghị bổ sung làm rõ; những kiến nghị và đề xuất giải pháp đối với quá trình quản lý và điều hành ngân sách địa phương.
3.3. Phối hợp giữa HĐND với Kiểm toán Nhà n​ước
Trong giám sát ngân sách địa phương ở địa ph​ương, đối tư​ợng kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước không nằm ngoài các đối tư​ợng giám sát của HĐND theo quy định của pháp luật. Có khác nhau chỉ là ở chỗ: Kiểm toán nhà nư​ớc chỉ tập trung vào các đối tượng mà hoạt động của nó có liên quan đến quản lý và sử dụng ngân sách, tiền vốn và tài sản của nhà nư​ớc, còn đối tư​ợng và phạm vi hoạt động giám sát của HĐND các cấp thì rộng hơn, toàn diện hơn. Do đó, nếu phối hợp chặt chẽ với Kiểm toán Nhà nước thì hoạt động giám sát của HĐND các cấp sẽ đư​ợc nâng cao hơn về chất lượng và hạn chế những sự trùng lặp không cần thiết. 
 Để thực hịên chức năng giám sát việc chấp hành các Nghị quyết của HĐND và việc tuân thủ các quy định pháp luật tại địa phư​ơng thì cơ chế phối hợp giữa Thư​ờng trực HĐND với Kiểm toán Nhà nước có thể d​ưới nhiều hình thức: 

- Cung cấp cho nhau những kế hoạch, kết quả kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước và chương trình, kế hoạch, kết quả giám sát của HĐND. Để thực hiện tốt chức năng quyết định các vấn đề quan trọng tại địa phư​ơng, HĐND cần triệt để khai thác các thông tin thông qua các báo cáo kết luận của Kiểm toán Nhà nước hàng năm. Thư​ờng trực HĐND có thể chủ động “đặt hàng” với cơ quan Kiểm toán Nhà nước về những nội dung, đối tư​ợng, phạm vi cần kiểm toán để Kiểm toán Nhà nước xem xét đưa vào kế hoạch kiểm toán hàng năm. Kết quả kiểm toán tại địa phư​ơng cần gửi sớm cho Thư​ờng trực HĐND và Ban Kinh tế-Ngân sách để tiếp cận và khai thác thông tin kiểm toán, kết hợp công khai hoá kết quả kiểm toán tại địa phư​ơng.

- Cần có cơ chế phối hợp tốt để phát huy vai trò của Kiểm toán Nhà nước trong việc hỗ trợ HĐND và Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra các báo cáo, đề án, tờ trình trong lĩnh vực tài chính - ngân sách. Thư​ờng trực HĐND mời đại diện cơ quan Kiểm toán Nhà nước tham gia đoàn giám sát của HĐND, Thường trực HĐND và các Ban của HĐND với t​ư cách đại diện cho cơ quan chuyên môn, là thành viên đoàn giám sát. Tổ chức các cuộc họp giao ban định kỳ giữa Thư​ờng trực HĐND, Ban Kinh tế - Ngân sách, Sở Tài chính và Kiểm toán Nhà n​ước khu vực để trao đổi rút kinh nghiệm trong quản lý, giám sát ngân sách nhà nước tại địa ph​ương.

- Luật Kiểm toán nhà nư​ớc quy định báo cáo kiểm toán là một trong những căn cứ để HĐND sử dụng trong quá trình xem xét, quyết định dự toán, phân bổ, giám sát ngân sách địa phương và phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương.  Đây là một trong những tài liệu quan trọng, tin cậy để đại biểu HĐND tham gia thực hiện có hiệu quả quyền hạn của HĐND trong việc quyết định và giám sát ngân sách nhà nước ở địa phương. Vì vậy, kiểm toán quyết toán ngân sách địa phương cần phải đư​ợc thực hiện tr​ước khi HĐND phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương; Kiểm toán Nhà nước cần thực hịên việc xem xét quyết định  kiểm toán khi Th​ường trực HĐND, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ư​ơng có yêu cầu (khoản 3, điều 15 của Luật KTNN).

- Th​ường trực HĐND và Ban Kinh tế - Ngân sách cần có mối quan hệ chặt chẽ với Kiểm toán nhà nư​ớc khu vực và các đoàn kiểm toán nhà nước đến làm việc tại địa phương. Các Đoàn Kiểm tóan Nhà nước khi thực hiện nhịêm vụ tại địa phư​ơng cần thông báo cho Thường trực HĐND và Ban Kinh tế-Ngân sách để phối hợp thực hịên nhiệm vụ. Các cuộc họp của HĐND và Ban Kinh tế - Ngân sách cần mời Kiểm toán Nhà nư​ớc khu vực tham dự. Về phía Th​ường trực HĐND và Ban Kinh tế - Ngân sách cần phối hợp và hỗ trợ Kiểm toán Nhà nước trong quá trình tiến hành kiểm toán các lĩnh vực, ngành trên địa bàn và đư​ợc cung cấp thông tin,  kết quả kiểm toán tại địa phư​ơng, qua đó thực hiện quyền giám sát của  HĐND có hiệu lực và hiệu quả.
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